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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 KỸ THUẬT DẦU KHÍ THƯ VIỆN MUA, BỔ SUNG TỪ 2020
         Hôm nay, ngày 23/06/2021 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật dầu khí Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (21/06/2021 - 22/06/2021) 
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ thư viện (tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Hiền - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật dầu khí Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật dầu khí Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau:




DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2020
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	GIÁ
	TỔNG

	1
	Giáo trình cơ sở công nghệ hóa học 
	Nguyễn Minh Tuyển, Nguyễn Trường Giang 
	10
	125,000
	1,250,000

	2
	Công nghệ chế biến khí (TB lần 2)
	Nguyễn Minh Hiền
	30
	96,000
	2,880,000

	3
	Công nghệ khoan thăm dò
	Nguyễn Xuân Thảo, KS Trần Văn Bân…
	30
	516,000
	15,480,000

	4
	Trenchless Technology: Pipeline anh Utility Design, Construction, and Renewal
	Mohammad Najafi
	1
	4,003,000
	4,003,000

	5
	Modern Chemical   Enhanced Oil Recovery Theory and Practice
	James J.Sheng 
	1
	5,146,000
	5,146,000

	6
	Hydraulic Fracturing Chemicals and Fluids Technology
	 Johannes Karl Fink
	1
	3,382,000
	3,382,000

	7
	Hydraulic Fracturing in Unconventional Reservoirs: Theories, Operations, and Economic Analysis
	Hoss Belyadi, Ebrahim Fathi, Fatemeh Belyadi. 
	1
	5,434,000
	5,434,000

	 
	TỔNG
	 
	74
	 
	37,575,000




KINH PHÍ THƯ VIỆN DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2020

	Năm
	Kinh phí (đồng)
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	CSDL điện tử 

	
	
	Số đầu sách/ Số cuốn
	Số đầu tạp chí/ Số cuốn
	Số đầu sách/ Số cuốn
	Số đầu tạp chí/ Số cuốn
	

	2020
	37,575,000
	3/71
	0/0
	4/4
	0/0
	1

	Tổng
	37,575,000
	3/71
	0/0
	4/4
	0/0
	1 CSDL
(45.000.000 đ)



DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2020
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Bài giảng kỹ thuật dầu khí Đại cương
	Lê Xuân Lân
	2017
	ĐH Mỏ - địa chất
	1

	2
	[bookmark: _GoBack]Công nghệ khoan thăm dò
	Nguyễn Xuân Thảo
	2020
	Khoa học và kỹ thuật
	18

	3
	Giáo trình cơ sở công nghệ hóa học 
	Nguyễn Minh Tuyển, Nguyễn Trường Giang 
	2019
	Xây dựng
	10

	4
	Công nghệ chế biến khí (TB lần 2)
	Nguyễn Minh Hiền
	2018
	Bách khoa
	30

	5
	Công nghệ khoan thăm dò
	Nguyễn Xuân Thảo, KS Trần Văn Bân…
	2020
	KHKT
	30

	6
	Trenchless Technology: Pipeline anh Utility Design, Construction, and Renewal
	Mohammad Najafi
	2005
	McGraw-Hill
	1

	7
	Modern Chemical   
Enhanced Oil Recovery Theory and Practice
	James J.Sheng 
	2011
	Gulf Professional Publishing
	1

	8
	Hydraulic Fracturing Chemicals and Fluids Technology
	 Johannes Karl Fink
	2013
	Gulf Professional Publishing
	1

	9
	Hydraulic Fracturing in Unconventional Reservoirs: Theories, Operations, and Economic Analysis
	Hoss Belyadi, Ebrahim Fathi, Fatemeh Belyadi. 
	2009
	Gulf Professional Publishing
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	93




DANH MỤC TẠP CHÍ THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2020
	TT
	TÊN TC
	SỐ LƯỢNG

	1
	Dầu khí
	10

	
	TỔNG
	10




	TỔ TRƯỞNG
	
	PGĐ. TT TT -TV

	

Hoàng Thị Thúy
	
	

Nguyễn Thị Hải Yến



